BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thay thế Luật Đầu tư số 59/2005/QH11.

Ngày 25/9/2015, Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thay thế Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Theo đó, Điều 29 Nghị định 83 quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác có liên quan trong việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách về tín dụng, quản lý ngoại hối, kiểm soát các hành vi rửa tiền liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.” “ 4. Giám sát các ngân hàng thương mại trong việc cho nhà đầu tư vay để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.” 
Do Thông tư 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài căn cứ vào Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 hiện đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị định 83/2015/NĐ-CP, để kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý hiện hành nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư ra nước ngoài, cần thiết ban hành thông tư thay thế Thông tư số 10/2006/TT-NHNN
II. Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư:
1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Dự thảo Thông tư): 
- Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại các điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư. Cụ thể:
a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận.

Phạm vi áp dụng của Dự thảo Thông tư không bao gồm điểm d Điều 52 Luật Đầu tư (Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài) do nội dung này đã được quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015  của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
- Ngoài ra, Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định “đầu tư trực tiếp ra nước ngoài” thành  “đầu tư ra nước ngoài” do Luật Đầu tư và Nghị định 83 đều bỏ khái niệm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Khoản 1 Điều 29 Nghị định 83 quy định Ngân hàng Nhà nước chủ trì ban hành các chính sách tín dụng liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Thực tế hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài chủ yếu gồm cho vay và bảo lãnh. Hoạt động bảo lãnh đã được quy định cụ thể tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 quy định về bảo lã nh ngân hàng. Do vậy, Dự thảo Thông tư chỉ quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng để đầu tư ra nước ngoài.
2. Đối tượng áp dụng (Điều 2 Dự thảo Thông tư): 
Dự thảo Thông tư sửa đối tượng khách hàng vay phù hợp với quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 và Thông tư 39/2016/TT-NHNN.
1) Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân các nhà đầu tư (không bao gồm tổ chức tín dụng, do hoạt động cho vay giữa các TCTD đã được quy định tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012. Vụ Tín dụng CNKT đề nghị các Vụ, Cục liên quan cho ý kiến thêm về vấn đề này) quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP là người cư trú (bao gồm cả đối tượng khách hàng là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để đầu tư ra nước ngoài)

Các tổ chức không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì chủ thể tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch vay vốn theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật dân sự;

2) Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cho khách hàng vay để đầu tư ra nước ngoài;

3) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Điều kiện vay vốn (Điều 4 Dự thảo Thông tư): Dự thảo Thông tư bỏ khoản a mục 3 do Nghị định 83 đã bỏ quy định về danh mục các lĩnh vực hạn chế đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Về lĩnh vực cấm đầu tư, quy định tại Khoản 1 Điều 3 Dự thảo Thông tư đã bao hàm nội dung lĩnh vực cấm đầu tư (Khoản 2 Điều 58 quy định: “2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật này”).
Dự thảo Thông tư bổ sung các điều kiện vay vốn đối với khách hàng: Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp và đáp ứng các điều kiện về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 64 Luật Đầu tư; Có nhu cầu vay vốn theo quy định tại Điều 3 Thông tư này; Có phương án sử dụng vốn đầu tư ra nước ngoài khả thi; Có khả năng tài chính để trả nợ từ nguồn thu từ dự án đầu tư tại nước ngoài hoặc các nguồn tiền hợp pháp khác.
4. Nhu cầu vốn vay (Điều 3 Dự thảo Thông tư): 

- Quy định rõ hơn nội dung tại khoản a mục 4 Thông tư 10, theo đó TCTD được góp vốn điều lệ bằng tiền để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức quy định tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư (theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp: “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”)
- Các nhu cầu vốn không thuộc khoản 1 Điều 3 Dự thảo Thông tư thì TCTD xem xét, quyết định cho khách hàng vay sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận (căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 83/2015/NĐ-CP) Như vậy, thẩm quyền cho phép TCTD được cho vay đối với khách hàng để cho vay lại cổ đông là do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Thực tế, thời gian qua, NHNN có xem xét xử lý một số trường hợp khách hàng (nhà đầu tư Việt Nam) có nhu cầu vay vốn của TCTD để cho vay lại đối với công ty con/liên doanh tại nước ngoài. Tuy nhiên, theo NHNN, nhu cầu vay vốn này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro thị trường, rủi ro tỷ giá, rủi ro chính trị đối với các TCTD trong nước do nguồn vốn sử dụng để cho vay đối với khách hàng để cho vay lại cổ đông chủ yếu là nguồn vốn vay TCTD. Do vậy, tại dự thảo TCTD chỉ cho vay để góp vốn điều lệ bằng tiền và mua các tài sản khác ở Việt Nam và nước ngoài, các nhu cầu vay vốn khác để đầu tư ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
5. Mức cho vay (Điều 6 Dự thảo Thông tư): Dự thảo Thông tư bổ sung điều khoản quy định cụ thể về mức cho vay không quá 70% tổng mức vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư ra nước ngoài.
6. Thời hạn cho vay (Điều 7 Dự thảo Thông tư): Thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với thời hạn của dự án, thời hạn của hợp đồng BBC và khả năng trả nợ của khách hàng.
7. Đồng tiền cho vay, trả nợ (Điều 8 Dự thảo Thông tư): Dự thảo Thông tư bổ sung điều khoản quy định cụ thể về đồng tiền cho vay, trả nợ, cho phép chuyển đổi sang đồng tiền được xác định đầu tư ra nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

8. Kiểm tra, giám sát vốn vay (Điều 12 Dự thảo Thông tư): Dự thảo Thông tư  bỏ quy định TCTD phải kiểm tra trực tiếp tình hình hoạt động của dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do khoảng cách vị trí địa lý khi đi kiểm tra trực tiếp dự án đầu tư tại nước ngoài. Quy định này xuất phát từ thực tế phản ánh của một số TCTD về việc kiểm tra trực tiếp tình hình hoạt động của dự án cũng như tài sản bảo đảm tại nước ngoài của ngân hàng gặp nhiều khó khăn do khoảng cách địa lý, các thủ tục pháp lý ... và khó đảm bảo các quy định về tần suất, nội dung kiểm tra thực tế dự án và tài sản bảo đảm.
9. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN (Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 16 Dự thảo Thông tư):
Căn cứ nhiệm vụ được giao của NHNN tại Điều 29 Nghị định 83/2015/NĐ-CP, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của Vụ Tín dụng CNKT, Vụ Quản lý ngoại hối, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và các đơn vị khác thuộc NHNN.

III. Bố cục Dự thảo Thông tư 
Dự thảo Thông tư gồm 16 Điều cụ thể như sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Nhu cầu vốn vay
- Điều 4. Điều kiện vay vốn
- Điều 5. Hồ sơ đề nghị vay vốn
- Điều 6. Mức cho vay
- Điều 7. Thời hạn cho vay
- Điều 8. Đồng tiền cho vay, trả nợ

- Điều 9. Bảo đảm tiền vay

- Điều 10. Thực hiện quy định về ngoại hối

- Điều 11. Kiểm tra, giám sát vốn vay
- Điều 12. Áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan
- Điều 13. Chế độ báo cáo

- Điều 14. Quy định chuyển tiếp
- Điều 15. Hiệu lực thi hành
- Điều 16. Tổ chức thực hiện
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